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Ưu tiên và phân 
kỳ thực hiện 

Dự kiến ưu tiên 
nguồn vốn sử dụng

TT Dự án dự kiến đầu tư
2021-
2025

2026-
2030

Vốn đầu 
tư công

Các 
nguồn 

vốn khác

A Dự án tỉnh phối hợp với Bộ, 
ngành TW, các tỉnh liên quan

1
Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải 
Phòng (CT.08) đoạn qua Nam 
Định

x x x x

2 Dự án cao tốc Hà Nam - Nam 
Định (CT.11) x x x x

B Dự án dự kiến ưu tiên thực 
hiện của tỉnh

I Giao thông vận tải

1

Xây dựng cầu vượt sông Đáy và 
thực hiện GPMB tuyến đường 
cao tốc CT.08 Ninh Bình - Hải 
Phòng

x x x

2 Tuyến đường bộ ven biển đoạn 
qua tỉnh Nam Định  x x

3

Xây dựng đường trục phát triển 
nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam 
Định với đường cao tốc Cầu Giẽ 
- Ninh Bình (giai đoạn II)

x x

4 Tuyến đường bộ mới Nam Định 
- Lạc Quần - đường bộ ven biển x x x
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Ưu tiên và phân 
kỳ thực hiện 

Dự kiến ưu tiên 
nguồn vốn sử dụng

TT Dự án dự kiến đầu tư
2021-
2025

2026-
2030

Vốn đầu 
tư công

Các 
nguồn 

vốn khác

5

Tuyến đường gom hai bên 
đường cao tốc Bắc - Nam phía 
Đông kết nối liên vùng tỉnh 
Nam Định đến Hà Nam 

x x x

6

Tuyến đường bộ mới nối TP. 
Nam Định đến đường trục phát 
triển kinh tế biển (tuyến tránh 
giảm tải cho QL.10) và tuyến 
nhánh

x x x

7

Các dự án cầu vượt sông Hồng, 
sông Đáy; sông Ninh Cơ; sông 
Đào theo yêu cầu phát triển hạ 
tầng giao thông, đô thị, liên kết 
phát triển vùng 

x x x x

8

Các dự án nâng cấp, mở rộng 
các tuyến đường Tỉnh lộ, huyện 
lộ, vành đai thành phố Nam 
Định theo yêu cầu phát triển 
KT-XH, đảm bảo an toàn giao 
thông, liên kết phát triển vùng

x x x x

II Hạ tầng khu kinh tế 

1 Khu kinh tế Ninh Cơ x x x

III Hạ tầng khu công nghiệp

1 KCN Bảo Minh mở rộng x x x

2 KCN Mỹ Thuận x x x

3 KCN Hồng Tiến x x x

4 KCN Trung Thành x x x

5 KCN Xuân Kiên (giai đoạn 1) x x x

6 KCN Hải Long (giai đoạn 1) x x x



3

Ưu tiên và phân 
kỳ thực hiện 

Dự kiến ưu tiên 
nguồn vốn sử dụng

TT Dự án dự kiến đầu tư
2021-
2025

2026-
2030

Vốn đầu 
tư công

Các 
nguồn 

vốn khác

7 KCN Thịnh Tân (giai đoạn 1) x x x

8 KCN Thắng Lợi (giai đoạn 1) x x x

9 KCN Minh Châu (giai đoạn 1) x x x

10 KCN Lạc Xuân (giai đoạn 1) x x x

11 KCN Nam Hồng (giai đoạn 1) x x x

12 KCN Thượng Thành (giai đoạn 1) x x x

13

Các KCN Phong Hưng Khánh, 
Giao Thịnh, Nghĩa Sơn, điện 
năng Hải Hậu (trường hợp được 
phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất)

x x

IV Hạ tầng cụm công nghiệp 

1 CCN: Mỹ Tân, Mỹ Thuận 
(huyện Mỹ Lộc) x x x

2
CCN: Kim Thái, Đại An, Hợp 
Hưng, Vĩnh Hào, Thanh Quang 
(huyện Vụ Bản)

x x x

3

CCN: Nhân Cường, Yên Đồng, 
Yên Phong, Yên Ninh, Yên 
Lương, Thắng Cường (huyện Ý 
Yên) 

x x x

4

CCN: Tân Thịnh, Nam Thanh 1, 
Đồng Thái, Nam Thanh (thôn 
Du Tư), Nam Thái, Hải Lợi 
(huyện Nam Trực)

x x x

5
CCN: Thanh Đạo, Hưng Nội, 
Hùng Thành, Việt Hùng, Trực 
Tuấn (huyện Trực Ninh)

x x x

6 CCN: Xuân Tiến 2, Xuân Vinh, x x x
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Ưu tiên và phân 
kỳ thực hiện 

Dự kiến ưu tiên 
nguồn vốn sử dụng

TT Dự án dự kiến đầu tư
2021-
2025

2026-
2030

Vốn đầu 
tư công

Các 
nguồn 

vốn khác
Nam Điền (huyện Xuân 
Trường)

7 CCN: Hải Đông, làng nghề Hải 
Minh (huyện Hải Hậu) x x x

8
CCN: Nghĩa Phong, Rạng 
Đông, Nghĩa Thái, Nghĩa Lạc, 
Thắng Lợi (huyện Nghĩa Hưng)

x x x

9

CCN: Giao Thiện, Giao Yến 1, 
Hồng Thuận, Giao An, Giao 
Tiến, Yến Châu, Giao Lạc, Giao 
Hải, Giao Xuân, Nhân Châu, 
Giao Nhân, Giao Thiện 2 
(huyện Giao Thủy)

x x x

V Hạ tầng điện

1

Các công trình trạm, đường dây 
phục vụ các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp và các khu 
vực sản xuất công nghiệp trọng 
điểm của tỉnh

x x x x

2 Hạ tầng điện trong Khu kinh tế 
Ninh Cơ x x x

3

Các công trình trạm, truyền tải 
điện từ các nhà máy sản xuất 
điện (nhiệt điện, điện gió, điện 
khí,…) 

x x

VI Hạ tầng đê điều, thủy lợi

1

Các dự án nâng cấp hệ thống đê 
biển tỉnh Nam Định đáp ứng 
yêu cầu phòng chống lụt bão 
từng giai đoạn

x x x
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Ưu tiên và phân 
kỳ thực hiện 

Dự kiến ưu tiên 
nguồn vốn sử dụng

TT Dự án dự kiến đầu tư
2021-
2025

2026-
2030

Vốn đầu 
tư công

Các 
nguồn 

vốn khác

2
Các dự án xây dựng mới, nâng 
cấp hệ thống kè giữ bãi trên các 
tuyến đê biển của tỉnh

x x x

3
Các dự án nâng cấp hệ thống đê 
sông đáp ứng yêu cầu phòng 
chống lụt bão từng giai đoạn

x x x

4

Các dự án nâng cấp kênh tưới, 
kênh tiêu trọng điểm thuộc các 
hệ thống thủy nông Xuân Thủy, 
Hải Hậu, Nam Ninh, Nghĩa 
Hưng, Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc  

x x x

5
Các dự án xây dựng mới, nâng 
cấp các cống dưới đê sông, đê 
biển

x x x

6
Dự án nâng cấp hệ thống thủy 
lợi tỉnh Nam Định thích ứng 
biến đổi khí hậu

x x x

VII Phát triển vùng kinh tế biển

1 Nhà máy thép xanh số 1 Xuân 
Thiện Nam Định x x x

2 Nhà máy thép xanh Xuân Thiện 
Nghĩa Hưng x x x

3
Nhà máy sản xuất cấu kiện bê 
tông đúc sẵn Xuân Thiện Nam 
Định

x x x

4 Tổng kho xăng dầu tại Thịnh 
Long x x x

5 Tổng kho khí LNG khoảng 
500.000 m3 x x
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Ưu tiên và phân 
kỳ thực hiện 

Dự kiến ưu tiên 
nguồn vốn sử dụng

TT Dự án dự kiến đầu tư
2021-
2025

2026-
2030

Vốn đầu 
tư công

Các 
nguồn 

vốn khác

6 Dự án điện gió ngoài khơi (công 
suất dự kiến 12.000 MW) x x

7 Dự án nhà máy điện khí (công 
suất dự kiến 4.800 MW) x x

8

Nhà máy chế biến Condensate 
khoảng 3 triệu tấn sản 
phẩm/năm và kho trung chuyển 
xăng dầu 500.000 m3

x x

9 Nhà máy sản xuất khí hydro 
khoảng 600.000 tấn/năm x x

10
Các dự án nâng cấp hệ thống 
cảng cá kết hợp khu neo đậu 
tránh trú bão cho tàu thuyền

x x x x

VIII Cảng, bến cảng, logistics

1 Cảng biển tổng hợp tại khu kinh 
tế Ninh Cơ x x

2 Bến cảng hàng lỏng Thịnh Long x x

3 Cảng Nam Định mới trên sông 
Hồng x x

4
Trung tâm Logistics tại TP. 
Nam Định, Cao Bồ, Giao Thủy, 
Nghĩa Hưng

x x

IX Hạ tầng đô thị, nông thôn

1
Các dự án nâng cấp hạ tầng đô 
thị thành phố Nam Định và các 
thị trấn

x x x x
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Ưu tiên và phân 
kỳ thực hiện 

Dự kiến ưu tiên 
nguồn vốn sử dụng

TT Dự án dự kiến đầu tư
2021-
2025

2026-
2030

Vốn đầu 
tư công

Các 
nguồn 

vốn khác

2

Các dự án xây dựng hạ tầng khu 
đô thị, khu dân cư tập trung, khu 
tái định cư tại thành phố Nam 
Định và các huyện 

x x x x

3

Các khu đô thị mới, khu dân cư 
tập trung; khu nhà ở xã hội; xây 
dựng lại các chung cư cũ trên 
địa bàn TP. Nam Định 

x x x x

4
Các dự án xây dựng mới, nâng 
cấp các nhà máy cấp nước sạch 
đô thị, nông thôn 

x x x

X Hạ tầng du lịch - thương mại

1

Khu du lịch, đô thị sinh thái 
nghỉ dưỡng Giao Thuỷ (Tổ hợp 
nhà ở, thương mại, dịch vụ nghỉ 
dưỡng, du lịch, thể thao, sân 
gôn,…)

x x x

2
Khu nghỉ dưỡng, tắm biển, thể 
dục thể thao, sân gôn, vui chơi 
cao cấp Bạch Long

x x x

3 Khu du lịch, đô thị, dịch vụ nghỉ 
dưỡng và sân gôn Thịnh Long x x x

4

Các dự án xây dựng các trung 
tâm thương mại, siêu thị lớn tại 
TP. Nam Định, thị trấn các 
huyện, khu du lịch, khu kinh tế, 
khu công nghiệp

x x x
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Ưu tiên và phân 
kỳ thực hiện 

Dự kiến ưu tiên 
nguồn vốn sử dụng

TT Dự án dự kiến đầu tư
2021-
2025

2026-
2030

Vốn đầu 
tư công

Các 
nguồn 

vốn khác

5
Dự án nâng cấp hạ tầng, phát 
triển các khu du lịch biển Quất 
Lâm, Thịnh Long, Rạng Đông;

x x x x

6
Khu bảo tồn chứng tích biến đổi 
khí hậu và du lịch sinh thái khu 
vực nhà thờ đổ Hải Lý  

x x x

7
Dự án đầu tư khai thác tuyến 
đường thuỷ nội địa phục vụ du 
lịch

x x

8

Các dự án phát triển các tuyến, 
điểm du lịch; đầu tư xây dựng 
các khu thể thao, dịch vụ vui 
chơi giải trí trên địa bàn tỉnh   

x x x

XI

Văn hóa, giáo dục đào tạo, 
khoa học công nghệ, công 
nghệ thông tin, thông tin 
truyền thông

1
Khu Trung tâm lễ hội thuộc 
Khu di tích lịch sử - văn hóa 
thời Trần (giai đoạn 2)

x x x

2
Trường THPT chuyên Lê Hồng 
Phong; Trường THPT Nguyễn 
Huệ; 

x x x

3

Các dự án về bảo tồn, tu bổ, 
phục hồi các di tích lịch sử văn 
hoá, kiến trúc nghệ thuật cấp 
quốc gia, cấp tỉnh

x x x x

4
Các dự án nâng cấp công trình 
văn hóa; bảo tồn, phát huy các 
di sản văn hóa phi vật thể

x x x x
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Ưu tiên và phân 
kỳ thực hiện 

Dự kiến ưu tiên 
nguồn vốn sử dụng

TT Dự án dự kiến đầu tư
2021-
2025

2026-
2030

Vốn đầu 
tư công

Các 
nguồn 

vốn khác

5
Trung tâm văn hóa, hội chợ, 
triển lãm phía Nam thành phố 
Nam Định

x x x

6

Các dự án xây dựng, phát triển 
các trường Đại học, các trường 
Cao đẳng và cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp

x x x

7 Các dự án xây dựng trường học 
liên cấp, trường quốc tế x x x

8

Các dự án đầu tư hệ thống hạ 
tầng khoa học và công nghệ 
hiện đại; đầu tư trang thiết bị 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học 
công nghệ

x x x x

9

Các dự án xây dựng chính 
quyền điện tử, chuyển đổi số; 
nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ 
liệu tỉnh Nam Định; phát triển 
mạng lưới viễn thông

x x x x

10

Hạ tầng công nghệ thông tin 
phục vụ thực hiện Đề án phát 
triển ứng dụng dữ liệu dân cư, 
định danh và xác thực điện tử 
phục vụ chuyển đổi số quốc gia 
giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 
đến năm 2030

x x x x

XII Y tế, xã hội

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam 
Định x x
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Ưu tiên và phân 
kỳ thực hiện 

Dự kiến ưu tiên 
nguồn vốn sử dụng

TT Dự án dự kiến đầu tư
2021-
2025

2026-
2030

Vốn đầu 
tư công

Các 
nguồn 

vốn khác

2 Xây dựng Trung tâm kiểm soát 
bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định x x x

3
Dự án đầu tư xây mới, cải tạo, 
nâng cấp 66 trạm y tế tuyến xã 
tỉnh Nam Định

x x x

4

Nâng cấp các bệnh viện tuyến 
tỉnh, tuyến huyện đáp ứng các 
yêu cầu khám chữa bệnh theo 
từng giai đoạn

x x x x

5
Các dự án đầu tư xây dựng 
Bệnh viện, cơ sở điều trị, khám 
chữa bệnh ngoài công lập 

x x x

6

Các dự án xây dựng trung tâm 
điều dưỡng, phục hồi chức 
năng, bảo trợ xã hội, cai nghiện, 
trung tâm dưỡng lão,…

x x x x

XIII An ninh, quốc phòng

1

Các dự án xây dựng công trình 
phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu; 
công trình bảo vệ khu vực biên 
giới biển của tỉnh

x x x

2

Các dự án phục vụ bảo đảm an 
ninh trật tự xã hội, phòng chống 
tội phạm; phòng cháy chữa cháy 
và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn 
tỉnh  

x x x x

3 Xây dựng trụ sở công an xã giai 
đoạn 2021-2030 x x x
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Ưu tiên và phân 
kỳ thực hiện 

Dự kiến ưu tiên 
nguồn vốn sử dụng

TT Dự án dự kiến đầu tư
2021-
2025

2026-
2030

Vốn đầu 
tư công

Các 
nguồn 

vốn khác

4

Các dự án đảm bảo điều kiện 
làm việc, sinh hoạt phục vụ thực 
hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến 
đấu của LLVT tỉnh

x x x

XIV Xử lý môi trường

1

Dự án xây dựng khu xử lý rác 
thải tại xã Mỹ Thành; Các dự án 
xây dựng Khu xử lý rác thải tập 
trung tại các huyện theo quy 
hoạch

x x x

2
Xây dựng hệ thống thu gom và 
Nhà máy xử lý nước thải TP. 
Nam Định

x x

3
Các dự án khắc phục ô nhiễm và 
cải thiện môi trường trên địa 
bàn tỉnh

x x x x

Ghi chú:

(1) Việc triển khai thực hiện các dự án năng lượng (điện mặt trời, điện sinh khối, điện 
gió, điện khí, nhiệt điện): Thực hiện theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực 
quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 (2) Đối với các dự án không thuộc danh mục các dự án dự kiến ưu tiên đầu tư thì thực 
hiện theo các quy hoạch, kế hoạch, chương trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên 
cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng huy động nguồn lực triển khai thực 
hiện./.  
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